
 ÔN LUYỆN CUỐI KỲ I - MÔN TOÁN 5 

Họ và tên:…………………………..                                                                                               

Lớp:…….. 

I.  PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: 

Câu 1. Số gồm 4 trăm, 2 đơn vị, 5 phần mười, 7 phần nghìn được viết là: 

A. 420,57 B. 402,507 C. 42,057 D. 402,057 

Câu 2. Số thập phân 305,402 đọc là: 

A. Ba trăm linh năm phẩy bốn trăm linh hai 

B. Ba trăm linh năm phẩy bốn mươi hai 

C. Ba mươi lăm phẩy bốn trăm linh hai 

D. Ba trăm linh năm chấm bốn không hai 

Câu 3. Cho số thập phân 15,246. Nếu chuyển dấu phẩy sang bên phải một chữ số 

thì chữ số 2 có giá trị là: 

A. 20 B. 2 C. 0,2 D. 0,02 

Câu 4. Cho số thập phân 3,456. Nhân số này với 100, giá trị của chữ số 5 trong kết 

quả là: 

A. 500 B. 50 C. 5 D. 0,5 

Câu 5. Số đo diện tích nào sau đây là lớn nhất? 

A. 4,5 ha B. 0,45 km² C. 4500 m²  

Câu 6. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 120m, chiều rộng bằng ¾  chiều 

dài. Hỏi mảnh đất đó có diện tích bao nhiêu héc-ta? 

A. 1,08 ha B. 108 ha C. 0,9 ha D. 1,2 ha 

II.  PHẦN TỰ LUẬN 

Bài 1. Đặt tính rồi tính: 

35,6 + 8,75 92,5 - 4,18 

 

 

14,2 × 3,5 19,72 : 5,8 

 



 

    Bài 2. Số? 

a) 12 ha 450 m² + 3 ha 15 m² = ..................... m² 

b) 3 tấn 50 kg + 5 tạ 2 yến = ..................... kg 

 

Bài 3. Để làm bánh chưng, mẹ cần mua 0,5 kg thịt ba chỉ cho mỗi chiếc bánh. Biết 

giá mỗi ki-lô-gam thịt ba chỉ là 140 000 đồng. Tính số tiền mua thịt để gói đủ 50 

chiếc bánh chưng như thế. 

Bài giải 

 

Bài 4. Tính diện tích hình tam giác ABC trong hình vẽ sau, biết hình tròn tâm O, 

bán kính OC có chu vi là 12,56 cm và AB là đường kính. 
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Bài giải 

 


